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Thành tựu và vấn đề trong đảm bảo                

quyền con người của Việt Nam 

   Nguyễn Anh Cường*, Nguyễn Duy Quý**, Đặng Văn Khoa*** 

Nhận ngày 23 tháng 1 năm 2023. Chấp nhận đăng ngày 20 tháng 3 năm 2023.  

Tóm tắt: Quyền con người có ý nghĩa quan trọng trong nghiên cứu lý luận và thực tiễn của từng quốc 

gia, là mối quan tâm chung của cả cộng đồng quốc tế. Thực tiễn chứng minh rằng sự đảm bảo bằng pháp luật 

là một trong những điều kiện quan trọng nhất để các quyền con người, quyền công dân được thực hiện. Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thường được biết đến có những đặc trưng đảm bảo quyền lực 

thuộc về nhân dân, được chế ước trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Nhưng những đặc trưng đó là thế 

nào và làm thế nào nó có thể đảm bảo được cho quyền con người ở Việt Nam? Trong quá trình đảm bảo 

quyền con người đó thì vấn đề gì cần quan tâm giải quyết? Để trả lời những câu hỏi đó, bài viết mô tả, phân 

tích những quy định của pháp luật, cũng như những thành tựu về đảm bảo quyền con người mà Việt Nam đạt 

được. Ngoài ra, nghiên cứu còn mang lại cái nhìn tổng quan về thực trạng bảo đảm quyền con người ở Việt 

Nam hiện nay.  

Từ khóa: Đặc trưng bảo đảm quyền con người, Nhà nước Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiến pháp, 

pháp luật Việt Nam. 

Phân loại ngành: Chính trị học 

Abstract: An issue of concern to the international community is human rights, which have an 

indispensable place in theoretical and applied research in every nation. Applying this principle has 

demonstrated that the guarantee provided by law is one of the essential prerequisites for actualizing civil and 

human rights. In Vietnam, the socialist rule-of-law state is well-known for its characteristics that ensure the 

people hold power. These characteristics are codified within the Constitution and the country's legal 

framework. Nevertheless, what are these characteristics, and how can they ensure respect for human rights in 

Vietnam? What aspects of human rights protection require attention from us as a society? The provisions of 

the law and the achievements that Vietnam has made in ensuring human rights are described and analyzed in 

the article to answer the questions raised. In addition, the study presents a general summary of the current 

situation regarding the protection of human rights in Vietnam.  

Keywords: Features of ensuring human rights, The State of Vietnam, Communist Party of Vietnam, 

Constitution and laws of Vietnam 

Subject classification: Political science 

1. Đặt vấn đề 

Với truyền thống cố kết cộng đồng, trải qua lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, thực tiễn 

cách mạng Việt Nam đã chỉ ra rằng nước nhà có độc lập thì người dân Việt Nam mới có quyền tự 

do. Thực tiễn ở Việt Nam, quá trình giải quyết vấn đề quyền con người là thông qua quá trình đấu 

tranh giải phóng dân tộc, quyền con người chỉ có trong độc lập dân tộc. Quan điểm xuyên suốt của 

Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày thành lập đến nay luôn coi con người là mục tiêu, động lực của 

sự phát triển quốc gia, dân tộc. Là thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc, Nhà nước Việt 

                                                 
* Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

 Email: nguyenanhcuong@ussh.edu.vn  
** Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. 
*** Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. 



Khoa học xã hội Việt Nam, số 4 - 2023 

4 

Nam đã tham gia tích cực trong nhiều hoạt động chung của cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ, 

thúc đẩy và bảo đảm các vấn đề liên quan đến quyền con người. Quan điểm và chính sách nhất 

quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử là tôn trọng, và bảo đảm quyền con 

người: “Quyền con người là phẩm giá, nhu cầu, lợi ích và năng lực vốn có ở con người, được pháp 

luật ghi nhận, nhằm tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền sống, tự do, hạnh phúc của mỗi con người 

và dân tộc Việt Nam” (Nguyễn Thanh Tuấn, 2014: 17). Nội dung bảo đảm quyền con người ở Việt 

Nam được khẳng định, trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1945: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều 

sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do” (Hồ Chí 

Minh, 2011: 581) và được chế định trong Hiến pháp năm 1946: “Tất cả công dân Việt Nam đều 

ngang quyền về mọi phương diện: chính trị, kinh tế, văn hóa” (Quốc hội, 2012: 13).  

Với phương pháp phân tích tài liệu liên quan đến nội dung về nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa, quyền con người, đảm bảo quyền con người được thể hiện qua các văn kiện của Đảng Cộng 

sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước, nghiên cứu sẽ tập trung vào một số nội dung chính như: 

(1) Đặc trưng đảm bảo quyền con người của Nhà nước Việt Nam; (2) Thành tựu đạt được trong đảm 

bảo quyền con người ở Việt Nam; (3) Vấn đề đặt ra trong bảo đảm quyền con người ở Việt Nam.  

2. Đặc trưng đảm bảo quyền con người của Nhà nước Việt Nam 

Theo quy định tại Hiến pháp năm 2013, bản chất và đặc điểm của nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa ở Việt Nam được cụ thể hóa: “Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” (Quốc 

hội, 2021: 9). Từ bản chất nói trên, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã xây 

dựng và thực thi thể chế liên quan đến quyền con người, cụ thể: 

Thứ nhất, đường lối, chủ trương, Hiến pháp, pháp luật và những chính sách liên quan đến lĩnh 

vực quyền con người không ngừng được bổ sung, hoàn thiện, thể hiện qua: Cương lĩnh xây dựng 

đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 và Cương lĩnh bổ sung, phát triển 

năm 2011. Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội qua 

các giai đoạn 1991-2000, 2001-2010 và 2011-2020. 

Thứ hai, những đường lối chủ trương, chính sách pháp luật riêng về quyền con người được thể 

hiện qua: Chỉ thị 12/CT/TW ngày 12/07/1992 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa VII) về Vấn 

đề quyền con người và quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam; Chỉ thị số 

41/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/12/2004 về Tăng cường công tác bảo vệ, đấu 

tranh về nhân quyền trong tình hình mới và Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 20/07/2010 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về Công tác nhân quyền trong tình hình mới. 

Trong giai đoạn thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, nội dung quyền con người 

được tiếp cận dựa trên hai phương diện: con người là mục tiêu, đồng thời là động lực của công 

cuộc đổi mới. Điều kiện để đảm bảo quyền con người ở Việt Nam chính là hoàn thiện mô hình Nhà 

nước pháp quyền, xây dựng thành công nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 

nhập quốc tế. Là chủ thể trong xã hội đó “con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc có điều 

kiện phát triển toàn diện” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2011: 70). 

Hầu hết những quan điểm đề cập đến chủ thể đảm bảo quyền con người ở Việt Nam đều nhấn 

mạnh: “Nhà nước quy định và bảo vệ các quyền con người, quyền công dân, chăm lo hạnh phúc, sự 

phát triển tự do của mỗi người” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2011: 85). Bên cạnh đó Nhà nước: 

“Thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu 

sự giám sát của nhân dân” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2011: 86). Mặt khác, ở Việt Nam quyền con 

người và quyền dân tộc là thống nhất, có sự hài hòa giữa lợi ích cá nhân với lợi ích toàn xã hội, thể 

hiện qua: “Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của 

dân tộc, đất nước và quyền làm chủ của nhân dân” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2011: 86). Trong 

quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng khẳng định: “Nhà 

nước khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với giảm nghèo bền vững. Có chính sách điều tiết hợp lý 

thu nhập trong xã hội” và “hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2011: 79).  
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Những quan điểm liên quan đến quyền con người trong Cương lĩnh năm 1991 và Cương lĩnh bổ 

sung, phát triển năm 2011 được thể chế hóa trong Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013 với 

nhiều điểm tiến bộ, thể hiện: 

Một là, khẳng định chủ quyền của nhân dân trong xây dựng và thực thi Hiến pháp năm 2013. 

Trong lời nói đầu của Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo 

vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” (Quốc hội, 2021: 

8). Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: quyền lập hiến là quyền của nhân dân, nội dung trên được 

khẳng định lại tại Điều 2: “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của Nhân dân, do Nhân dân, vì 

Nhân dân”, nhân dân là chủ nhân của đất nước, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. “Nhân 

dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện thông qua Quốc 

hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước” (Quốc hội, 2021: 11). 

Hai là, cụ thể hóa chủ thể về nội dung quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

Mở rộng nội hàm chủ thể quyền từ nội hàm “công dân” trong Hiến pháp 1992 đến Hiến pháp năm 

2013 chủ thể quyền là “mọi người”, “tổ chức” hay nhóm xã hội và cộng đồng, trong đó có nhóm 

người dễ bị tổn thương trong xã hội. Về nội dung quyền: Hiến pháp năm 2013 cũng được mở rộng 

thông qua việc dành hẳn một chương chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công 

dân với 36/120 điều. Những quy định về hạn chế quyền cũng được chế định trong Hiến pháp năm 

2013 tại khoản 2 Điều 14: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của 

luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức 

xã hội, sức khỏe của cộng đồng (Quốc hội, 2021: 17). Việc quy định về hạn chế quyền ngay trong 

Hiến pháp là sự cần thiết để đảm bảo các quyền con người, quyền công dân được thực hiện minh 

bạch, phòng ngừa khả năng bị hạn chế quyền một cách tùy tiện bởi các cơ quan công quyền. Về 

nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người, mỗi công dân cũng được Hiến pháp năm 2013 hiến định: “Mọi 

người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác; Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối 

với Nhà nước và xã hội; Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi 

ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác” (Quốc hội, 2021: 17). 

Ba là, để phù hợp với những quy định của Hiến pháp năm 2013 Nhà nước Việt Nam tiếp tục xây 

dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Trong thời 

gian gần đây, theo cách tiếp cận của cộng đồng quốc tế về quyền con người: “công dân và mọi người 

được hưởng các quyền con người một cách mặc nhiên và Nhà nước có nghĩa vụ công nhận, tôn trọng, 

bảo vệ và bảo đảm các quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp và pháp luật” (Nguyễn 

Thanh Tuấn, 2014: 154). Kế thừa Hiến pháp năm 1946, tinh hoa tư tưởng quyền con người của nhân 

loại trong Hiến pháp năm 2013, khoản 1 Điều 14 quy định: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công 

nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật” (Quốc hội, 2021: 16).  

Thứ nhất, trong Nhà nước pháp quyền: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, 

phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành 

pháp, tư pháp” (Quốc hội, 2021: 9).  

Thứ hai, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật: “Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” (Quốc hội, 2021: 10). Hiến pháp 

quy định những nội dung nền tảng cho toàn bộ hệ thống luật pháp của chế độ xã hội, những nội 

dung được hiến định vừa được thực hiện một cách trực tiếp, vừa được cụ thể hóa trong các bộ luật 

hoặc luật để thực hiện phù hợp với đòi hỏi thực tế xã hội. “Nhà nước được tổ chức và hoạt động 

theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật. Các cơ quan nhà nước, 

cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ 

với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân” (Quốc hội, 2021: 12).  

Thứ ba, sự bình đẳng của mọi cá nhân, tổ chức trong thụ hưởng và phát triển các quyền, không phân 

biệt đối xử, trước hết trong việc quản lý nhà nước và xã hội. Trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa, các cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật: “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai 

bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội” (Quốc hội, 2021: 17). 
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Thứ tư, Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền lãnh đạo trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật: 

“Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong 

của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công 

nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 

làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó 

mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước 

Nhân dân về những quyết định của mình (Quốc hội, 2021: 10). 

Thứ năm, bảo đảm, thúc đẩy quyền con người, được pháp luật và các chủ thể trong xã hội, trong 

đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người 

trong khuôn khổ luật pháp. “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, 

quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, 

bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo 

quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn 

xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng” (Quốc hội, 2021: 17). 

Trên tinh thần tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, Nhà nước Việt Nam ngày càng 

có nhiều quy định mở rộng những nội dung liên quan đến quyền con người trong các lĩnh vực đời 

sống. Nhà nước pháp quyền cùng các thiết chế xã hội, công dân là chủ thể có trách nhiệm trong 

thực thi những nội dung liên quan đến quyền con người. 

3. Thành tựu đạt được trong bảo đảm quyền con người ở Việt Nam 

Cách mạng tháng Tám thành công, với việc xác lập Nhà nước Dân chủ Cộng hòa, chế độ dân 

chủ được thể hiện qua việc hàng loạt đạo luật ra đời. Nhờ quá trình thực hiện dân chủ, quyền con 

người, quyền công dân ngày càng được mở rộng thông qua Hiến pháp và hệ thống pháp luật. Có 

thể thấy: “Ở Việt Nam, việc ghi nhận, đảm bảo và phát triển quyền con người, quyền công dân đã 

tạo ra động lực to lớn trong sự phát triển của đất nước qua các thời kỳ cách mạng, khẳng định giá 

trị của xã hội mới, sự tiến bộ trong lịch sử dân tộc” (Đoàn Trường Thụ, 2019: 163), thể hiện qua: 

2.1. Tôn trọng, thúc đẩy và bảo vệ các quyền dân sự, chính trị 

Thứ nhất, đảm bảo quyền con người thể hiện qua các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự 

do thông tin. “Với việc tổ chức lấy ý kiến công khai Dự thảo Hiến pháp sửa đổi năm 1992 và nhận 

được 26 triệu ý kiến đóng góp là minh chứng rõ nét về tự do ngôn luận, bày tỏ chính kiến đối với 

những vấn đề trọng đại của đất nước” (Nguyễn Thanh Tuấn, 2014: 165). Trong thời gian gần đây 

với việc Đài Tiếng nói Việt Nam đã phủ sóng 99% diện tích lãnh thổ. Trên 90% hộ gia đình bắt 

được sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Ngoài ra với việc thông qua Luật tiếp cận thông tin (2016) 

góp phần cụ thể hóa những quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền được thông tin của người 

dân. Bên cạnh đó, người dân được tiếp cận với 70 kênh truyền hình nước ngoài được cấp phép hoạt 

động tại Việt Nam. Mặt khác, báo chí (báo in, báo điện tử) trở thành diễn đàn ngôn luận của các tổ 

chức xã hội, nhân dân, là công cụ quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công 

dân. Về số người dùng Internet ở Việt Nam theo khảo sát do We are social và Kepios công bố đầu 

năm 2022: “Việt Nam có 76,95 triệu người dùng mạng xã hội” (Nguyễn Thị Trường Giang, 

Nguyễn Thị Thu, 2022). Với khả năng tiếp cận đông đảo người dùng, mạng xã hội đã chứng minh 

hiệu quả trong việc truyền thông hình ảnh các doanh nghiệp, công cụ đắc lực cho hoạt động truyền 

thông chính sách của Chính phủ, tiếp cận thông tin của người dân. 

Thứ hai, về quyền của các nhóm tôn giáo tín ngưỡng. Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, tôn 

giáo với 95% dân số có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, với hơn 26,5 triệu tín đồ các tôn giáo (chiếm 

27% dân số). Cả nước có khoảng 29.000 cơ sở thờ tự, 53 cơ sở đào tạo tôn giáo (Nguyễn Văn Bảy, 

2021). Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện nhất quán 

chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín 

ngưỡng, tôn giáo của con người. Các quyền nói trên được ghi nhận trong Hiến pháp 2013, Luật Tín ngưỡng, 
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tôn giáo năm 2016 và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo, đã góp phần tạo khuôn khổ pháp lý cho việc 

bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

Thứ ba, quyền tự do hội họp, lập hội. Quyền tự do hội họp, lập hội được đảm bảo bởi các văn 

bản quy phạm pháp luật: Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

Về Tổ chức, hoạt động và quản lý hội nhằm tạo cơ sở pháp lý cho công dân, tổ chức ở Việt Nam 

được thành lập hội và cơ chế chính sách cho hoạt động của các hội. Bên cạnh đó Hiến pháp năm 

2013 quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập 

hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định” (Quốc hội, 2021: 21). 

2.2. Tôn trọng, thúc đẩy và bảo vệ các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa 

Thứ nhất, quyền có việc làm. Quyền tự do việc làm là quyền cơ bản của mỗi công dân. Việc 

làm không chỉ là tiêu chí cần để có thu nhập phục vụ nhu cầu của mỗi công dân mà nó còn là tiêu 

chí để đánh giá một đất nước, một xã hội phát triển. Theo Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động 

từ 15 tuổi trở lên trong quý III năm 2022 là 51,9 triệu người. Trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo 

có bằng, chứng chỉ quý III năm 2022 là 26,3%, tương đương 13,5 triệu lao động (Tổng cục Thống 

kê, 2022). Để tạo việc làm, Nhà nước chú trọng đào tạo nghề cho người lao động, thực hiện các 

chương trình phát triển kinh tế - xã hội, phát triển mạng lưới cơ sở dịch vụ việc làm. Ngoài ra, 

Chính phủ còn chú trọng củng cố hệ thống chính sách pháp luật về lao động, phát triển thị trường 

lao động. Trong đó, việc sửa đổi Bộ luật Lao động (2019), Chính sách về bảo hiểm thất nghiệp giữ 

vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện khung pháp lý trong lĩnh vực lao động, việc làm. 

Thứ hai, quyền có bảo hiểm xã hội. Thực tiễn cho thấy rằng Việt Nam đã ngày càng hoàn thiện 

chính sách về lao động việc làm, thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm tự nguyện, bảo 

hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT), giảm nghèo và hỗ trợ người dân tiếp cận các 

dịch vụ xã hội cơ bản. Tính đến hết tháng 5/2022, tổng số người tham gia Bảo hiểm xã hội 

(BHXH) cả nước là trên 16,7 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 33,81% lực lượng lao động trong độ 

tuổi. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt trên 15,4 triệu người, số người tham gia 

BHXH tự nguyện gần 1,3 triệu người. Tính đến hết tháng 5, cả nước có trên 13,7 triệu người tham 

gia BHTN với tỷ lệ bao phủ 27,75% lực lượng lao động, đạt trên 90,3% kế hoạch của ngành. Số 

người tham gia BHYT trên 86,2 triệu người và đạt 87,15% dân số tham gia BHYT và đạt 94% kế 

hoạch của ngành BHXH Việt Nam (Hà My, 2022). 

Thứ ba, quyền được chăm sóc sức khỏe. Quyền chăm sóc sức khỏe là một quyền con người 

quan trọng, là cơ sở để thực hiện nhiều quyền con người khác và việc thực hiện nó cũng gắn liền 

với các quyền con người khác như: quyền dân sự, chính trị, quyền sống, quyền việc làm, quyền 

được giáo dục, quyền tiếp cận thông tin. Quyền về chăm sóc sức khỏe được quy định cụ thể tại 

Điều 38 Hiến pháp Việt Nam năm 2013: “Mọi người có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, 

bình đẳng trong việc sử dụng các dịch vụ y tế và có nghĩa vụ thực hiện các quy định về phòng 

bệnh, khám bệnh, chữa bệnh. Nghiêm cấm các hành vi đe dọa cuộc sống, sức khỏe của người khác 

và cộng đồng” (Quốc hội, 2021: 27). Mặt khác, Nhà nước Việt Nam đã ban hành hệ thống các văn 

bản pháp luật phù hợp với pháp luật quốc tế về quyền được chăm sóc sức khỏe của con người, cụ 

thể: Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Luật Bảo 

hiểm Y tế sửa đổi bổ sung năm 2014, Luật Dược năm 2016. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để 

bảo đảm thực hiện quyền chăm sóc sức khỏe trên thực tế ở Việt Nam. Thời gian gần đây 100% xã 

có trạm y tế, 74% xã có bác sĩ. Việt Nam có nhiều nỗ lực trong cải thiện tình trạng sức khỏe bà mẹ, 

thu hẹp sự khác biệt về tử vong mẹ và các chỉ tiêu sức khỏe bà mẹ giữa các vùng miền. Trong đó, 

giảm tỉ số tử vong mẹ xuống còn 42/100.000 trẻ, trong đó vùng khó khăn xuống còn 70/100.000 trẻ 

(Hà Thanh, 2021). 

Thứ tư, quyền được giáo dục. Quyền được giáo dục được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm 

với nhiều chính sách nhất quán, bảo đảm cho quyền này được thực thi trên thực tế, xem đây là 

nhiệm vụ, động lực quan trọng trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đảng Cộng sản Việt 

Nam coi: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của 
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toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội” (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2013). Hiến pháp năm 2013 ghi nhận 

quyền về giáo dục và đào tạo, khẳng định: “Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập” (Quốc hội, 

2021: 27). Để hiện thực hóa mục tiêu và chính sách về giáo dục, Luật Giáo dục (2019) tiếp tục 

khẳng định: “Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, đặc điểm cá 

nhân, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập. Nhà 

nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo môi trường giáo dục an toàn, bảo đảm giáo 

dục hòa nhập, tạo điều kiện để người học phát huy tiềm năng, năng khiếu của mình” (Quốc hội, 

2019). Ngành giáo dục đã đạt được nhiều thành quả quan trọng: Giáo dục mầm non đạt chuẩn phổ 

cập cho trẻ 5 tuổi. Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và xoá mù chữ được duy trì. 

Quy mô giáo dục nghề nghiệp ngày càng tăng, chất lượng được cải thiện. Quản lý, quản trị đại học 

có chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục đại học từng bước được nâng cao; số công trình khoa 

học được công bố trong nước và quốc tế tăng mạnh. Nhiều cơ sở giáo dục ngoài công lập có bước 

phát triển khá cả về quy mô và chất lượng (Lê Hà, 2020).  

Rõ ràng qua gần 40 năm thực hiện sự nghiệp Đổi mới toàn diện đất nước, việc bảo đảm ngày 

càng tốt hơn các quyền và tự do của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực chính trị, dân sự, kinh tế, xã 

hội và văn hóa đã trở thành mục tiêu nhất quán, là động lực xuyên suốt của mọi chủ trương, chính 

sách của Nhà nước Việt Nam. 

3. Vấn đề đặt ra trong đảm bảo quyền con người ở Việt Nam 

Những năm gần đây Việt Nam đã đạt được những thành tựu trong lĩnh vực thúc đẩy, bảo vệ 

quyền con người, thể hiện qua việc sau khi Việt Nam là thành viên của Liên Hợp Quốc (năm 

1977), Việt Nam đã tích cực, chủ động tham gia vào các công ước quốc tế về quyền con người của 

Liên Hợp Quốc. Tính đến nay, Việt Nam đã phê chuẩn, gia nhập 7/9 công ước cơ bản của Liên 

Hợp Quốc về quyền con người; phê chuẩn, gia nhập 25 công ước của ILO, trong đó có 7/8 công 

ước cơ bản. Việt Nam hiện là 1 trong 14 quốc gia là thành viên Hội đồng nhân quyền Liên Hợp 

Quốc nhiệm kì 2023-2025, đây là lần thứ 2 Việt Nam được bầu vào cơ quan này. Bên cạnh việc 

tham gia các điều ước quốc tế về quyền con người, Nhà nước Việt Nam đã nỗ lực xây dựng hệ 

thống pháp luật quốc gia, trong đó tích cực nội luật hóa các nguyên tắc, tiêu chuẩn quốc tế về 

quyền con người. Trong đó, Hiến pháp năm 2013 là dấu ấn hoạt động lập hiến về quyền con người, 

khi dành 36 điều trong tổng số 120 điều để quy định quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công 

dân, cùng với các luật, bộ luật được ban hành đã tạo khuôn khổ pháp lý cho việc tôn trọng, thúc 

đẩy và bảo vệ quyền con người. 

Tuy nhiên cũng phải thấy rằng pháp luật của Việt Nam về quyền con người hiện vẫn đang trong 

quá trình tiếp tục hoàn thiện, cùng với những hạn chế trong việc thực thi luật ở Việt Nam đã gây ra 

những thách thức nhất định đối với việc bảo đảm quyền con người, cụ thể như: 

Thứ nhất, hạn chế của một bộ phận cán bộ, viên chức trong cơ quan hành chính Nhà nước khi 

nhận thức về quyền con người. Quyền con người là vấn đề có nội dung rộng lớn, phức tạp, luôn có 

sự thay đổi. Hơn nữa, ở Việt Nam đây vẫn là vấn đề mới. Thực tiễn cho thấy một bộ phận cán bộ 

nhà nước, kể cả trung ương và địa phương nhận thức về quyền con người vẫn còn hạn chế, bất cập, 

dẫn đến có những hành động cố ý hoặc vô ý vi phạm các quyền hợp pháp của công dân.  

Thứ hai, hạn chế trong lãnh đạo, quản lý, giải quyết các vấn đề quyền con người. Hệ thống chính 

sách ở Việt Nam hiện nay chưa khuyến khích và tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức sẵn sàng áp dụng những biện pháp quản lý hiện đại, thực hành dân chủ, công khai, minh bạch 

phù hợp với cách tiếp cận dựa trên quyền con người. Một trong những hạn chế trong lãnh đạo, quản 

lý nhà nước tồn tại trong nhiều năm nhưng chậm được giải quyết, đó là tình trạng chậm ban hành các 

văn bản hướng dân thi hành luật, việc chậm trễ ban hành tạo khoảng trống pháp lý ngày càng lớn. Cụ 

thể: “Tính từ ngày 1/10/2021 đến ngày 1/8/2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ có 

nhiệm vụ xây dựng, ban hành 110 văn bản quy định chi tiết. Đối với 70/110 văn bản quy định chi tiết 

các luật, nghị quyết có hiệu lực trước ngày 1/8/2022 đã ban hành được 59/70 văn bản, còn lại 11/70 
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văn bản nợ, chưa ban hành. Trong số 11 văn bản nợ chưa ban hành có 02 văn bản (01 quyết định, 01 

nghị định) quy định chi tiết của 02 luật chậm ban hành so với thời điểm luật có hiệu lực là hơn 03 

năm. Trong số các văn bản đã ban hành, có 01 văn bản chậm ban hành 03 năm 08 tháng so với thời 

điểm luật có hiệu lực, số các văn bản được ban hành để có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu 

lực của luật, pháp lệnh, nghị quyết mới chỉ đạt 25/59 văn bản (chiếm 42,37%) (Lê Anh, 2022).  

Thứ ba, hạn chế trong thụ hưởng quyền con người. Trong thời gian gần đây, do tác động của đại 

dịch Covid-19, khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu, số người thất nghiệp, khoảng cách giàu 

nghèo giữa các tầng lớp dân cư, các vùng miền còn lớn. Nhiều loại hình tội phạm xuyên quốc gia ma 

túy, mại dâm, tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS có chiều hướng gia tăng, môi trường sống ô nhiễm. 

Thực tế nói trên gây ra nhiều khó khăn cho các cơ quan từ trung ương đến địa phương trong việc 

hoạch định, thực thi các chính sách cụ thể nhằm thúc đẩy, bảo vệ các quyền cơ bản của người dân. Là 

một quốc gia đang phát triển, Việt Nam đang đối mặt với vấn đề thiếu hụt các nguồn lực quan trọng 

dành chiến lược phát triển quốc gia, đặc biệt trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ và đảm bảo 

các quyền của những nhóm xã hội dễ bị tổn thương. Ngoài ra, những biến động của môi trường quốc 

tế cũng tạo ra những thách thức đối với quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam trên lĩnh vực quyền 

con người. Hiện nay, xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, các thế lực cực đoan trong chính giới ở một 

số nước ở phương Tây, các tổ chức phản động người Việt Nam ở nước ngoài như: “Việt Tân, Chính 

phủ Việt Nam tự do, Đảng nhân dân hành động, Hiệp hội đoàn kết công nông, Ủy ban bảo vệ quyền 

làm người Việt Nam, Ủy ban tự do tôn giáo cho Việt Nam; một số tổ chức phi chính phủ quốc tế như 

Theo dõi nhân quyền (HRW), Ân xá quốc tế (AI), Phóng viên không biên giới (RSF), Ngôi nhà tự do 

(FH) thường xuyên vu cáo, xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam, bằng việc ra bản phúc trình 

hằng năm về nhân quyền” (Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011). 

Những vấn đề trên đang đặt ra đòi hỏi cấp bách cho việc sớm tìm ra những giải pháp thích ứng 

nhằm mở rộng nhận thức về quyền con người, tạo ra cơ chế khuyến khích cho người lãnh đạo dám 

nghĩ, dám làm những việc có lợi cho con người và vì con người, thông tin rộng rãi cho mọi người 

dân hiểu được những giá trị của quyền con người mà họ đang và tiếp tục có được ở Việt Nam.  

4. Kết luận 

Quyền con người là giá trị cao cả của nhân loại, mang tính phổ quát, nhưng đồng thời cũng phụ 

thuộc vào đặc thù của từng quốc gia, dân tộc. Trong tiến trình xây dựng, phát triển đất nước, vấn đề 

quyền con người, pháp luật về quyền con người trở thành một nội dung rất quan trọng trong chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Sau khi giành độc lập dân tộc vào năm 1945, 

Hiến pháp năm 1946, tiếp theo là Hiến pháp năm 1959 đã ghi nhận các quyền con người. Sau ngày 

đất nước thống nhất, trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc vào năm 1977, Việt Nam tích cực 

tham gia vào hệ thống pháp luật quốc tế về quyền con người. Từ năm 1986 đến nay, Việt Nam có 

bước phát triển ấn tượng về kinh tế - xã hội, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần của người dân. Quá trình đổi mới đặt ra nhu cầu công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm 

quyền con người trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Gần đây với sự nỗ lực của Đảng 

và Nhà nước, hệ thống pháp luật của Việt Nam nói chung, pháp luật về quyền con người nói riêng 

ngày càng được hoàn thiện. Trong đó có Hiến pháp năm 2013, Hiến pháp tiếp tục tạo cơ sở pháp lý 

quan trọng để mọi người có cơ hội và điều kiện thuận lợi thụ hưởng quyền con người. 

Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn nhất Việt Nam đang đối diện đó là đất nước đang 

trong quá trình phát triển, với thu nhập trung bình, do đó, ghi nhận, tôn trọng, bảo vệ bảo đảm 

quyền con người thực sự gặp nhiều khó khăn, nhất là nhóm quyền kinh tế, xã hội, văn hóa. Bên 

cạnh đó, Việt Nam hiện nay vẫn chưa có một cơ quan chuyên trách và độc lập trong việc thúc đẩy 

thực hiện và bảo vệ quyền con người. Điều này làm cho cơ chế đảm bảo quyền con người hoạt 

động không thường xuyên, không có trọng tâm và chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Bên cạnh 

đó, Việt Nam vẫn còn thiếu quy định chặt chẽ để ràng buộc trách nhiệm trong vấn đề tố cáo các vi 

phạm quyền con người. Ngoài ra, tư duy của một bộ phận cán bộ đảng viên, lãnh đạo các cấp vẫn 
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chính trị hóa quyền con người, xem đây là vấn đề nhạy cảm, xem nhẹ việc bảo vệ, ít quan tâm thực 

chất đến nhân quyền, không xem đó như vấn đề thiết thực trong đời sống hàng ngày. Mặt khác, các 

thế lực phản động thù địch tiếp tục sử dụng chiêu bài “dân chủ” và “nhân quyền”, tự do, tôn giáo, 

dân tộc, bình đẳng để gây sức ép, phá hoại, kích động bạo lực, bất ổn xã hội. Do đó việc đưa ra 

được những quy định và giải pháp hiệu quả bền vững, phát huy được những giá trị tích cực và hạn 

chế tiêu cực trong vấn đề nhân quyền chính là yêu cầu cần được tiếp tục nghiên cứu mà bài viết 

này chưa có điều kiện giải quyết.   
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